
TT SBD Họ và tên
Ngành/

Chuyên ngành
Điểm

1 HBT0001 Ngô Thúy An Báo chí 6.85

2 HBT0080 Nguyễn Thị Kiều Anh Báo chí 6.30

3 HBT0154 Đào Xuân Bách Báo chí 5.85

4 HBT0008 Trần Thiều An Báo chí 5.85

5 HBT0053 Nguyễn Đức Anh Báo chí 5.60

6 HBT0122 Võ Thị Việt Anh Báo chí 6.75

7 HBT0123 Vũ Hoàng Anh Báo chí 4.70

8 HBT0281 Trịnh Đăng Dương Báo chí 5.25

9 HBT0208 Dương Thị Tuyết Chinh Báo chí 5.60

10 HBT0214 Đặng Võ Thành Công Quay phim 6.80

11 HBT0463 Đặng Văn Hoàng Báo chí 6.20

12 HBT0503 Lê Thanh Hương Báo chí 7.05

13 HBT0745 Nguyễn Diệu Hương Lý Báo chí 4.80

14 HBT0655 Nguyễn Thị Linh Báo chí 5.05

15 HBT0578 Lê Bảo Khánh Báo chí 5.30

16 HBT0636 Hoàng Hải Linh Báo chí 4.65

17 HBT0589 Vũ Minh Khuê Ảnh báo chí 7.00

18 HBT0665 Nguyễn Nhật Linh Quay phim 6.90

19 HBT0703 Trần Thị Diệu Linh Báo chí 6.25

20 HBT0743 Lưu Thị Khánh Ly Báo chí 4.80

21 HBT0749 Phạm Hương Lý Báo chí 5.45

22 HBT0772 Phạm Phương Mai Báo chí 4.60

23 HBT0889 Lâm Thị Nhàn Báo chí 3.15

24 HBT0794 Vũ Thị Bình Minh Báo chí 5.50

25 HBT0871 Nguyễn Minh Ngọc Báo chí 5.15

26 HBT0911 Lê Phương Nhung Báo chí 5.75

27 HBT0897 Nguyễn Phương Nhi Báo chí 5.30

28 HBT1075 Trần Phương Thanh Báo chí 5.60

29 HBT0954 Đỗ Thu Phương Báo chí 5.80

30 HBT1077 Đào Ngọc Thành Báo chí 5.90

31 HBT0972 Nguyễn Thu Phương Báo chí 4.85

32 HBT0973 Nguyễn Thu Phương Báo chí 3.70

33 HBT1083 Chu Thị Phương Thảo Báo chí 6.00

34 HBT0962 Lê Thị Linh Phương Báo chí 6.10

35 HBT1215 Lê Ngọc Hương Trà Báo chí 5.55

36 HBT1111 Phạm Phương Thảo Báo chí 4.65

37 HBT1123 Vũ Thị Thu Thảo Báo chí 5.10

38 HBT1114 Trần Thị Thảo Báo chí 5.25

39 HBT1179 Lê Thu Thủy Báo chí 5.30

40 HBT1241 Lê Thị Huyền Trang Báo chí 5.40
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41 HBT1310 Hoàng Khánh Tùng Báo chí 6.10

42 HBT1335 Lê Thị Hồng Vân Báo chí 6.15

43 HBT1314 Trương Thanh Tùng Ảnh báo chí 5.40

44 BHT1296 Trương Minh Trúc Báo chí 5.10

45 HBT1225 Bùi Nguyễn Thu Trang Báo chí 4.15

46 HBT0993 Nguyễn Minh Quân Báo chí 6.20

Tổng số trong danh sách 46 Người
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